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[bookmark: _Toc280521876]	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:478/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 
 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
                                   ───────────────

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính
Mã nghề: 50480206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề       
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 18
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
[bookmark: _Toc280521877][bookmark: _Toc280521878]I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
1. Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:
- Kiến thức: 
· Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
· Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
· Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
· Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng; 
· Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên 
mạng;
· Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kỹ năng:
· Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
· Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và 
· trung bình;
· Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
· Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, 
· Web, Mail;
· Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện 
tử;
· Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
· Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
· Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ 
· thống mạng;
· Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
· Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn. 
[bookmark: _Toc280521879]2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức: 
· Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng 
Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; 
· Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
· Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam; 
· Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
· vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.
- Thể chất, quốc phòng: 
· Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
· Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh; 
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: _Toc280521880]3. Cơ hội việc làm:
- Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;
- Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.
[bookmark: _Toc280521881]II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
[bookmark: _Toc280521882]1. Thời gian của khoá học và thời gian  thực học:
- Thời gian đào tạo: 1 năm
- Thời gian học tập: 29 tuần
- Thời gian thực học: 1245 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ)
[bookmark: _Toc280521883]2. Phân bổ thời gian  thực học:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1005 giờ
+ Thời gian học bắt buộc: 405 giờ; Thời gian  học tự chọn: 600 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 393 giờ; Thời gian  học thực hành: 435 giờ

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học chung
	240
	240
	126
	98
	16
	

	3411001

	Chính trị
	60
	60
	40
	16
	4
	

	3411005

	Pháp luật
	15
	15
	11
	3
	1
	

	3412131
	Giáo dục thể chất 
	30
	30
	2
	26
	2
	

	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	30
	28
	0
	2
	

	3401001
	Tin học
	45
	45
	15
	28
	2
	

	3410217
	Anh văn 
	60
	60
	30
	25
	5
	

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	405
	270
	113
	140
	17
	135

	3401002
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3401003
	Quản trị mạng 2
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3401004
	Bảo trì hệ thống mạng
	60
	45
	15
	28
	2
	15

	3401005
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3401006
	Công nghệ mạng không dây
	75
	45
	20
	22
	3
	30

	Tổng cộng
	645
	510
	239
	238
	33
	105



[bookmark: _Toc280521884]IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	3401007
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin
	60
	45
	30
	12
	3
	15

	3401008
	Lập trình mạng
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	340102X293
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3401009
	Lập trình C
	60
	30
	12
	15
	3
	30

	3401010
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp
	120
	75
	5
	69
	4
	45

	3412031
	Toán cao cấp
	75
	45
	25
	16
	4
	

	3401011
	An toàn và bảo mật thông tin
	105
	60
	30
	25
	5
	45

	Tổng cộng
	600
	375
	154
	197
	27
	195



V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	Mã MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ
tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	450
	150
	600
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	315
	60
	375
	

	1
	3401001
	Chính trị
	60
	
	60
	

	3
	3412131
	Giáo dục thể chất 
	30
	
	30
	

	4
	3401001
	Tin học
	45
	
	45
	

	5
	3410217
	Anh văn 
	60
	
	60
	

	6
	3401003
	Quản trị mạng 2
	60
	30
	90
	

	7
	3401005
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	60
	30
	90
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	135
	90
	225
	

	1
	3401009
	Lập trình C
	30
	30
	60
	

	2
	3312031
	Toán cao cấp
	45
	30
	75
	

	3
	3401021293
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	60
	30
	90
	

	Học kỳ 2
	435
	210
	645
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	435
	210
	645
	

	1
	3411005
	Pháp luật
	15
	
	15
	

	2
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	
	30
	

	3
	3401002
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)
	60
	30
	90
	

	4
	3401004
	Bảo trì hệ thống mạng
	45
	15
	60
	

	5
	3401006
	Công nghệ mạng không dây
	45
	30
	75
	

	6
	3401007
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin
	45
	15
	60
	

	7
	3401008
	Lập trình mạng
	60
	30
	90
	

	8
	3401010
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp
	75
	45
	120
	

	9
	3401011
	An toàn và bảo mật thông tin
	60
	45
	105
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	885
	360
	1245
	



[bookmark: _Toc280521885]VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
[bookmark: _Toc280521887]1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian  thi

	1
	Chính trị
	Viết
Vấn đáp

	 Thời gian thi 120 phút
 Thời gian thi 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề




- Thực hành nghề
	
Viết
Vấn đáp


Trắc nghiệm
 Bài thi thực hành
	
Thời gian thi 120 phút
Thời gian thi 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)
Thời gian thi 90 phút
Thời gian thi 6 giờ 

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết và thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành 
	Thời gian thi 24 giờ 


[bookmark: _Toc280521888]2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: 
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt lĩnh vực quản trị mạng hoặc các công trình mạng đang thi công, tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.
- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài Thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	
Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


      
		HIỆU TRƯỞNG


[bookmark: _Toc280522113]
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Mã số của môn học:        MH 14
Thời gian của môn học:   60 giờ	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành 30 giờ)
[bookmark: _Toc280522114]I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 
Vị trí : Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, các môn học, mô đun nghề bắt .
Tính chất: Là môn học lý thuyết chuyên ngành tự chọn.
[bookmark: _Toc280522115]II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
Trình bày chính xác các khái niệm, kí hiệu qui ước, tính chất, nguyên lý làm việc và  hiện tượng về điện và điện tử và phạm vi sử dụng của các linh kiện điện tử thông dụng.
Trình bày chính xác các định luật, các đại lượng cơ bản của mạch điện.
Nhận diện, kiểm tra và hiểu nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.
Chọn lựa, sử dụng đúng chủng loại mỏ hàn và thực hiện hàn được mối hàn tốt không gây hư hỏng linh kiện điện tử.
Lắp được các mạch điện, điện tử cơ bản.
Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
[bookmark: _Toc280522116]III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian : 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra * (LT hoặcTH)

	I
	Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện
Điện tích
Mạch điện và các đại lượng đặc trưng
Các định luật cơ bản về mạch điện
	14

4
5

5
	6

2
2

2
	8

2
3

3
	

	II
	Linh kiện điện tử
Điện trở
Tụ điện
Cuộn cảm
Diode
Transistor
Thyristor
	22
4
4
3
3
4
4
	7
1
1
1
1
1
2
	14
3
2
2
2
3
2
	1

1





	III
	Các module chức năng
Module Mux
Module BCD 
Module D/A 
Module Resgistor 
Module Rom 
	25
3
6
6
5
5
	8
1
2
2
1
2
	16
2
4
3
4
3
	1


1

	IV
	Các mạch điện tử  ứng dụng
1. Mạch FLIP_FLOP 
2. Mạch đếm
3. Mạch ghi dịch 
Mạch A/D - D/A
	29
7
7
7
8
	9
2
2
2
3
	18
4
5
5
4
	2
1


1

	Cộng
	90
	30
	56
	4



* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
Mẫu sửa lại 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I

	Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện
Điện tích
Mạch điện và các đại lượng đặc trưng
Các định luật cơ bản về mạch điện 
	11


2
3

6
	
	5


1
2

2
	5


1
1

3
	1





1
	10


2
2

6


	II
	Linh kiện điện tử
Điện trở
Tụ điện
Cuộn cảm
Diode
Transistor
Thyristor
	49
5
6
6
10
11
11
	
	21
2
2
2
5
5
5
	25
3
4
3
5
5
5
	3


1

1
1
	20
2
2
1
5
5
5

	Tổng cộng
	60
	
	26
	30
	4
	30







2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1 :
	Các khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện

	Mục tiêu : 
Trình bày các khái niệm cơ bản, định luật về mạch điện;
Ứng dụng được các định luật để phân tích các mạch điện cơ bản.
Thực hiện các thao tác an toàn với mạch điện tử.


	1. Điện tích
2. Mạch điện và các đại lượng đặc trưng
3. Các định luật cơ bản về mạch điện
	Thời gian : 4 giờ
Thời gian : 5 giờ
Thời gian : 5 giờ



	Bài 2 :
	Linh kiện điện tử

	Mục tiêu : 
Phân biệt công dụng và nguyên tắc hoạt động của các linh kiện điện tử;
Kiểm tra được các linh kiện điện tử ;
Lắp được các mạch điện tử cơ bản.
Thực hiện các thao tác an toàn với mạch điện tử.


	1. Điện trở
2. Tụ điện
3. Cuộn cảm
4. Diode
5. Transistor
6. Thyristor
	Thời gian : 4 giờ
Thời gian : 4 giờ
Thời gian : 3 giờ
Thời gian : 3 giờ
Thời gian : 4 giờ
Thời gian : 4 giờ





	Bài 3 :
	Các module chức năng

	Mục tiêu :  
Trình bày nguyên tắc hoạt động các Module chức năng;
Kiểm tra, lắp ráp được các Module chức năng.
Thực hiện các thao tác an toàn với mạch điện tử.


	1. Module Mux
2. Module BCD 
3. Module D/A 
4. Module Resgistor 
5. Module Rom 
	Thời gian : 3 giờ
Thời gian : 6 giờ
Thời gian : 6 giờ
Thời gian : 5 giờ
Thời gian : 5 giờ



	Bài 4 :
	Các mạch điện tử  ứng dụng

	Mục tiêu :
Phân tích được nguyên tắc hoạt động các mạch điện tử ứng dụng;
Lắp ráp được các mạch điện tử ứng dụng.
Thực hiện các thao tác an toàn với mạch điện tử.


	1. Mạch FLIP_FLOP 
2. Mạch đếm
3. Mạch ghi dịch 
4. Mạch A/D - D/A
	Thời gian : 7 giờ
Thời gian : 7 giờ
Thời gian : 7 giờ
Thời gian : 8 giờ


[bookmark: _Toc280522117]IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Phấn, bảng đen
+ Máy chiếu Projector
+ Máy tính
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1  1, 6mm
+ Nguồn 1 chiều, xoay chiều
+ Chì hàn
Học liệu:
+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy kỹ thuật điện tử
+ Tài liệu hướng dẫn môn học kỹ thuật điện tử
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành 
+ Giáo trình kỹ thuật điên tử
Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đầy đủ điều kiện thực hiện môn học 
[bookmark: _Toc280522118]V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá
Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau:
Đối với lý thuyết :Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
Đối với thực hành : Bài tập thực hành.
Thời gian  kiểm tra:
Lý thuyết: Không quá 150 phút		
Thực hành: Không quá 4 giờ
Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
2. Nội dung đánh giá
Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
Xác định chính xác  giá trị của các linh kiện điện tử
Xác định được chân các linh kiện 
Lắp ráp, sửa chữa được các mạch khuếch đại 
Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
Xác định được các giá trị của linh kiện; 
Lắp ráp dược các mạch khuếch đại đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.
Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.
[bookmark: _Toc280522119]VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng  nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đọc được  giá trị của các linh kiện điện tử.
- Xác định được chân các linh kiện tích cực.
- Lắp ráp, sửa chữa dựơc các mạch khuếch đại.
- Các phần này sinh viên phải được thực hành thuần thục 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo
 [1]. Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh, Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học và kỹ thuật., 2005.
 [2]. Lê Tiến Thường, Điện tử 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007
 [3]. Trương Văn Tám, Giáo trình Mạch điện tử,  Đại học Cần Thơ, 2009
      



















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Tên môn học: Toán cao cấp
Mã số môn học: MH 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số:478/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 
 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)






















[bookmark: _Toc280522120]
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TOÁN CAO CẤP
Mã số của môn học: MH 17;
Thời gian của môn học: 105 giờ 	(Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 45 giờ)
[bookmark: _Toc280522121]I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 
Vị trí: Môn học Toán cao cấp được bố trí học sau khi học xong các môn học chung, các môn cơ sở nghề.
Tính chất: Là môn học tự chọn.
[bookmark: _Toc280522122]II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
Trình bày được các công thức về vi phân, tích phân, lượng giác, xác xuất thống kê, hệ phương trình đại số tuyến tính.
Làm được các bài toán: Ma trận, định thức, tích phân, vi phân, hệ phương trình tuyến tính;
Chấp nhận các công thức toán học cao cấp.
Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
[bookmark: _Toc280522123]III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian : 
	Số TT
	Tên chương, mục

	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
Bài tập
	Kiểm tra*
LT hoặc TH

	I
	Khái quát về môn học
	1
	1
	0
	0

	II
	Phép tính vi phân hàm 1 biến.
	17
	12
	4
	1

	
	Đạo hàm và vi phân cấp 1
	2
	2
	0
	0

	
	Các định lý cơ bản
	2
	2
	0
	0

	
	Đạo hàm và vi phân cấp cao
	4
	3
	1
	0

	
	Công thức Taylor
	2
	1
	1
	0

	
	Một số ứng dụng của phép tính vi phân
	5
	2
	2
	1

	III
	Phép tính tích phân
	20
	15
	4
	1

	
	Tích phân bất định
	5
	3
	2
	0

	
	Tích phân xác định
	5
	4
	1
	0

	
	Các ứng dụng của tích phân
	5
	4
	1
	0

	
	Tích phân suy rộng
	5
	2
	2
	1

	IV
	Ma trận
	15
	12
	3
	0

	
	Khái niệm về ma trận
	1
	1
	0
	0

	
	Các dạng ma trận
	1
	1
	0
	0

	
	Các phép toán trên ma trận
	5
	3
	2
	0

	
	Hạng ma trận
	3
	3
	0
	0

	
	Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận
	5
	2
	2
	1

	V
	Định thức
	13
	10
	2
	1

	
	Hoán vị
	1
	1
	0
	

	
	Định nghĩa định thức
	1
	1
	0
	0

	
	Các tính chất của định thức
	3
	3
	0
	0

	
	Tính định thức bằng công thức khai triển
	2
	2
	0
	0

	
	Ứng dụng định thức để tìm ma trận nghịch đảo
	3
	1
	2
	0

	
	Tiêu chuẩn tính hạng của ma trận
	2
	1
	0
	1

	VI
	Hệ phương trình tuyến tinh
	17
	12
	4
	1

	
	Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính - điều kiện cần và đủ để tồn tại nghiệm
	2
	2
	0
	0

	
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss
	7
	5
	2
	0

	
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp Cramer
	6
	3
	2
	1

	VII
	Phương trình vi phân
	15
	10
	4
	1

	
	Khái niệm chung
	1
	1
	0
	0

	
	Phương trình vi phân cấp một
	3
	2
	1
	0

	
	Phương trình vi phân cấp hai giảm cấp được
	3
	2
	1
	0

	
	Phương trình tuyến tính cấp hai.
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng
	105
	60
	40
	5


* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành. 
2. Nội dung chi tiết:
   	Bài mở đầu: 	Khái quát về môn học			
1. Yêu cầu tính toán trong nghề quản trị mạng		  Thời gian : 0,5 giờ
2. Sự cần thiết của môn toán cao cấp đối với nghề               Thời gian : 0,5 giờ
Chương 1: 	Phép tính vi phân hàm 1 biến
Mục tiêu:
Trình bày được các khái niệm đạo hàm, vi phân, các định lý và công thức Taylor;
Tính toán được đạo hàm, vi phân;
Chấp nhận quy tắc, phương pháp giải các bài toán vi phân hàm 1 biến.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.

	1. Đạo hàm và vi phân cấp 1
	Thời gian : 02 giờ

	2. Các định lý cơ bản
	Thời gian : 02 giờ

	3. Đạo hàm và vi phân cấp cao
3.1. Đạo hàm cấp cao
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Các quy tắc đạo hàm cấp cao
3.2. Vi phân cấp cao
	Thời gian : 04 giờ

	4. Công thức Taylor
	Thời gian : 02 giờ

	5. Một số ứng dụng của phép tính vi phân
	Thời gian : 05 giờ



Chương 2: 	Phép tính tích phân
Mục tiêu:
Phát biểu được định nghĩa, tính chất, ứng dụng của tích phân bất định, tích phân xác định;
Tính được bài toán tích phân;
Chấp nhận quy tắc, phương pháp ứng dụng phép tính tích phân.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.

	1. Tích phân bất định
1.1. Định nghĩa
1.2. Phép biến đổi
1.3. Phương pháp tích phân từng phần
1.4. Tích phân các phân thức hữu tỉ
1.5. Tích phân các biểu thức lượng giác
	Thời gian : 05 giờ

	2. Tích phân xác định
2.1. Định nghĩa tích phân xác định
2.2. Các tính chất của tích phân xác định
2.3. Cách tính tích phân xác định
2.4. Phép biến đổi tích phân xác định
2.5. Phép lấy tích phân từng phần
	Thời gian : 05 giờ

	3. Các ứng dụng của tích phân
3.1. Tính diện tích hình phẳng
3.2. Tính độ dài đường cong phẳng
3.3. Tính thể tích vật thể
3.5. Tính diện tích mặt tròn xoay
	Thời gian : 05 giờ

	4. Tích phân suy rộng
4.1. Trường hợp lấy tích phân là vô hạn
4.2. Trường hợp hàm số lấy tích phân không bị chặn
	Thời gian : 05 giờ



Chương 3:    Ma trận
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm, các phép toán, các hạng ma trận; và các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận;
Thực hiện được các phép tính toán đối với ma trận;
Chấp nhận các kiến thức về ma trận để  giải các bài toán.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.

	1. Khái niệm về ma trận
	Thời gian : 01giờ

	2. Các dạng ma trận
2.1. Ma trận không
2.2. Ma trận bằng nhau
	Thời gian : 01giờ

	3. Các phép toán trên ma trận
3.1. Cộng ma trận
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Tính chất
3.2. Nhân ma trận với một số
3.2.1. Định nghĩa
3.2.2. Tính chất
3.3. Nhân ma trận với ma trận
	Thời gian : 05giờ

	4. Hạng ma trận
	Thời gian : 03giờ

	5. Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận
	Thời gian : 05giờ





Chương 4: 	Định thức
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm, tính chất, các công thức toán học về định thức;
Ứng dụng được các công thức và phép toán để tính định thức;
Chấp nhận công thức về định thức để tính toán.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.

	1. Hoán vị
2. Định nghĩa định thức
	Thời gian : 01 giờ
Thời gian : 01 giờ

	3. Các tính chất của định thức
3.1. Tính chất 1
3.2. Tính chất 2
3.3. Tính chất 3
3.4. Tính chất 4
3.5. Tính chất 5
3.6. Tính chất 6
3.7. Tính chất 7
3.8. Tính chất 8
3.9. Tính chất 9
3.10. Tính chất 10
3.11. Tính chất 11
	Thời gian : 03 giờ

	4. Tính định thức bằng công thức khai triển
	Thời gian : 02 giờ

	5. Ứng dụng định thức để tìm ma trận nghịch đảo
6. Tiêu chuẩn tính hạng của ma trận
	Thời gian : 03 giờ
Thời gian : 02 giờ



Chương 5: 	Hệ phương trình tuyến tính
Mục tiêu:
Trình bày được hệ phương trình tuyến tính;
Lập và giải được hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss, Cramer;
Chấp nhận công thức về hệ phương trình tuyến tính.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.

	1. Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính - điều kiện cần và đủ để tồn tại nghiệm
	Thời gian : 02 giờ

	2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss
	Thời gian : 07 giờ

	3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp Cramer
	Thời gian : 06 giờ


Chương 6:  Phương trình vi phân
Mục tiêu:
Phân biệt được các phương trình vi phân;
Giải được phương trình vi phân;
Chấp nhận công thức về phương trình vi phân.
Thao tác cẩn thận, tự giác,chính xác.
	1. Khái niệm chung
	  Thời gian : 01 giờ

	2. Phương trình vi phân cấp một
	Thời gian : 03 giờ

	3. Phương trình vi phân cấp hai giảm cấp được
	Thời gian : 03 giờ

	4. Phương trình tuyến tính cấp hai.
	Thời gian : 05 giờ


[bookmark: _Toc280522124]IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
Vật liệu: Phấn, giấy
Dụng cụ và trang thiết bị:
 Máy tính cá nhân, sổ tay tra cứu.
 Máy vi tính, máy chiếu projector.
Học liệu:
 Giáo trình toán giải tích, đại số tuyến tính, xác suất thống kê, quy hoạch tuyến tính..
 Tài liệu môn học toán cao cấp.
Nguồn lực khác:  Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Toc280522125]V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá
Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
Thời gian  kiểm tra: 
Lý thuyết: Không quá 150 phút		
Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
2. Nội dung đánh giá
Đánh giá kiến thức bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp cơ bản đạt những 
	yêu cầu sau: Các khái niệm về vi phân, tích phân, ma trận, phương trình vi phân, các phương trình tuyến tính, các phương trình vi phân. Các phương pháp giải phương trình ma trận, giải hệ phương trình tuyến tính, phương trình vi phân.
Đánh giá kỹ năng tính toán của sinh viên bằng các bài tập: Tính toán phép biến đổi của ma trận, giải phương trình bằng phương pháp Gauss, áp dụng công thức taylo, tính tích phân, giải phương trình vi phân. Khả năng sử dụng máy tính kỹ thuật
Đánh giá thái độ: Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
[bookmark: _Toc280522126]VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính.
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.
Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Trọng tâm môn học là các chương:  2, 3, 4, 5
4. Tài liệu cần tham khảo:
 [1]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh. Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp. NXB giáo dục
 [2]. G.M Fichtengon. Cơ sở giải tích toán học. Hà Nội 1986.
 [3]. Toán cao cấp tập 1, tập 2 –Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Nhà xuất bản giáo dục – năm 2008.
 [4]. Bài tập toán cao cấp tập 1, tập 2 - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Nhà xuất bản giáo dục – năm 2008.
 [5]. Giải tích hàm – Nguyễn Xuân Liêm - Nhà xuất bản giáo dục - Năm 2008




